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Phụ lục IV
RÀ SOÁT, XÁC ĐỊNH CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP/MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 06
(Cơ quan rà soát:…………………
)
(Kèm theo Công văn số 2367/TCT ngày 09/6/2023 của Tổ công tác)
	TT
	Nhiệm vụ, giải pháp

	Cơ quan

chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Kết quả
/tình hình thực hiện
các nhiệm vụ

	Cơ sở pháp lý 
thực hiện nhiệm vụ, 

giải pháp/mục tiêu

	Ghi chú

	I
	Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư
	
	
	
	
	

	1
	Ban hành Thông tư quy định về danh mục, sản phẩm được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	Bộ 
Công an
	Tháng 01/2022
	Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BCA ngày 27/01/2022 quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	
	

	2
	Ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để mở cơ chế cho phép cơ quan quản lý cung cấp dịch vụ dữ liệu dân cư cho cá nhân, tổ chức có tính phí, tạo nguồn thu để xây dựng, duy trì, quản trị và khai thác dữ liệu; bảo đảm minh bạch, an toàn và đúng pháp luật.
	Bộ 
Tài chính
	Tháng 3/2022
	
	
	

	3
	Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội.
	Các bộ, ngành, địa phương
	Tháng 3/2022
	
	
	Mục tiêu nhiệm vụ là “để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội.”. Do đó, các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, xác định cơ sở pháp lý (văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới) để thực hiện được mục tiêu này.
Lưu ý: 
- Đối với các văn bản có nội dung cần xử lý đã được các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, cập nhật và báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 1834/TCT ngày 10/5/2023 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát và xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06 thì các bộ, cơ quan ngang bộ không tổng hợp lại các nội dung đã báo cáo mà chỉ bổ sung những nội dung mới phát hiện, đề xuất xử lý.
- Cập nhật dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để dự kiến các quy định cần phải sửa đổi liên quan đến việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

	4
	Trình Chính phủ ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.
	Bộ 
Công an
	Tháng 5/2022
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân
	
	

	5
	Trình Chính phủ ban hành Nghị định định danh và xác thực điện tử.
	Bộ 
Công an
	Tháng 5/2022
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022  quy định về định danh và xác thực điện tử
	
	

	6
	Ban hành Thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các bộ, ngành, địa phương.
	Bộ 
Công an
	Tháng 9/2022
	Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác
	
	

	7
	Trình Chính phủ ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 theo hướng bổ sung quy định về quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo trình tự, thủ tục rút gọn.
	Bộ 
Công an
	Tháng 12/2022
	Năm 2024 (theo lộ trình sửa đổi Luật Căn cước công dân)
	
	

	8
	Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát triển Chính phủ số trong thời gian tới.
	Bộ 
Công an
	Tháng 5/2023
	Đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2023)
	
	

	9
	Nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
	Bộ 
Công an
	Năm 2024
	
	
	

	10
	Xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra cán bộ sử dụng dữ liệu công dân qua khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; qua việc kết nối, chia sẻ khai thác dữ liệu với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, đảm bảo đúng mục đích, đúng yêu cầu, phòng chống lộ lọt dữ liệu.
	Bộ 
Công an
	Năm 2024
	
	
	

	11
	Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử của Bộ Công an trong khuôn khổ các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia.
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an
	Thường xuyên
	
	
	

	II
	Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	
	
	
	
	

	1
	Tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế.
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính
	Tháng 01/2022
	
	
	

	2
	Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	Văn phòng Chính phủ
	Tháng 02/2022
	
	
	

	3
	Triển khai, phát triển, nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tại Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.
	Bộ 
Công an
	Tháng 3/2022
	
	
	

	4
	Thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương.
	Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ
	Tháng 3/2022
	
	
	

	5
	Xây dựng và triển khai giải pháp hỗ trợ Bộ Tư pháp dùng chung hạ tầng của ngành Công an trong việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân tại cấp xã đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.
	Bộ 
Công an
	Tháng 6/2022
	
	
	

	6
	Hoàn thành triển khai các dịch vụ công thiết yếu (tại Phụ lục I) bảo đảm thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ
	Tháng 6/2022
	
	
	

	7
	Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.
	Các bộ, ngành, địa phương
	Tại Bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022; cấp huyện từ ngày 01/12/2022; cấp xã từ ngày 01/6/2023
	
	
	

	8
	Triển khai theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công quốc gia.
	Văn phòng Chính phủ
	Tháng 6/2022
	
	
	

	9
	Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số (VNEID) trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, hoạt động ngân hàng, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm...
	Bộ 
Công an
	Thường xuyên
	
	
	

	10
	Xây dựng và triển khai giải pháp hỗ trợ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lưu trữ, quản lý các dữ liệu liên quan đến công dân trong trường hợp chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
	Bộ 
Công an
	Năm 2022
	
	
	

	11
	Triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên Cổng dịch vụ của Tòa án nhân dân để phục vụ triển khai tố tụng điện tử và xét xử trực tuyến.
	Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao
	Năm 2022
	
	
	

	12
	Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ
	Năm 2022
	
	
	

	13
	Triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống quản lý án điện tử của Tòa án nhân dân xác minh định danh điện tử đối với thông tin liên quan đến đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng hoặc xác minh thông tin chứng cứ của vụ án phục vụ cho hoạt động của Tòa án điện tử.
	Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao
	Năm 2023
	
	
	

	III
	Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội
	
	
	
	
	

	1
	Triển khai ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ Căn cước công dân và ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số mạnh nhất như: Ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử...), tài chính, viễn thông, điện, nước.
	Bộ 
Công an
	Tháng 9/2022
	
	
	

	2
	Xây dựng mô hình, tổ chức triển khai hoạt động định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội với việc tham gia mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử.
	Bộ 
Công an
	Tháng 01/2023
	
	
	

	3
	Xây dựng phương án để các tổ chức định danh và xác thực điện tử thực hiện việc kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho các lĩnh vực của đời sống, xã hội đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh trên nền tảng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp.
	Bộ 
Công an
	Tháng 01/2023
	
	
	

	4
	Xây dựng nền tảng kết nối ký số, hỗ trợ xác thực các doanh nghiệp trong cung cấp chứng thư số cho các ứng dụng giao dịch điện tử, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	Bộ 
Công an
	Tháng 6/2023
	
	
	

	IV
	Phục vụ phát triển công dân số
	
	
	
	
	

	1
	Bắt đầu cung cấp định danh, tài khoản định danh điện tử cho công dân sử dụng các dịch vụ, tiện ích số do Chính phủ, bộ, ngành xác thực và đảm bảo.
	Bộ 
Công an
	Tháng 3/2022
	
	
	

	2
	Xây dựng, nâng cấp, mở rộng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Đề án.
	Bộ 
Công an
	Tháng 6/2023
	
	
	

	V
	Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư
	
	
	
	
	

	1
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.
	Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Tháng 3/2022
	
	
	

	2
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
	Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 4/2022
	
	
	

	3
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
	Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 6/2022
	
	
	

	4
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.
	Bộ Công an, Bộ Tài chính
	Tháng 12/2022
	
	
	

	5
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập.
	Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ
	Năm 2022
	
	
	

	6
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ.
	Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Năm 2022
	
	
	

	7
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.
	Bộ Công an, Bộ Nội vụ
	Tháng 12/2023
	Đã hoàn thành, duy trì thường xuyên
	
	

	8
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thuế.
	Bộ Công an, Bộ Tài chính
	Tháng 3/2022
	
	
	

	9
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu số sức khỏe điện tử.
	Bộ Công an, Bộ Y tế
	Tháng 3/2022
	
	
	

	10
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện.
	Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải
	Tháng 3/2022
	
	
	

	11
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.
	Bộ Công an, Bộ Tư pháp
	Tháng 3/2022
	
	
	

	12
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội.
	Bộ Công an, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
	Tháng 3/2022
	
	
	

	13
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu công bố bản án, quyết định của Tòa án.
	Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao
	Tháng 4/2022
	
	
	

	14
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo.
	Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tháng 12/2022
	
	
	

	15
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân.
	Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao
	Tháng 12/2022
	
	
	

	16
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành.
	Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Tháng 12/2022
	
	
	

	17
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
	Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tháng 12/2022
	
	
	

	18
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự nói chung.
	Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp
	Tháng 6/2023


	
	
	

	19
	Dữ liệu dân cư được tạo lập thành các bộ dữ liệu khác nhau, cho phép triển khai các dịch vụ đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật.
	Bộ
Công an
	Thường xuyên
	
	
	

	VI
	Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành
	
	
	
	
	

	1
	Thực hiện nhiệm vụ thống kê, phân tích dân số đảm bảo nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm chi phí nhà nước.
	Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 12/2022
	
	
	

	2
	Xây dựng, triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) trên nền tảng bản đồ số, phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các chính sách khác.
	Bộ
Công an
	Tháng 12/2022
	
	
	

	3
	Xây dựng cơ chế mở để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khai thác thông tin tổng hợp, phân tích từ IOC của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần hoạch định chính sách theo yêu cầu.
	Bộ
Công an
	Tháng 12/2022
	
	
	


� Ghi tên cơ quan: Ví dụ: Bộ Tài chính, UBND thành phố Hải Phòng.


� Theo Phụ lục II. Danh mục các nhiệm vụ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 (kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ).


� Kết quả: Đối với nhiệm vụ đã hoàn thành (Cung cấp đầy đủ thông tin về số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản, báo cáo kết quả…)


� Đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành


� Đối với từng nhiệm vụ, các bộ, ngành, địa phương ghi rõ:


- Nhiệm vụ, giải pháp/mục tiêu đã có đầy đủ cơ sở pháp lý;


- Nhiệm vụ, giải pháp/mục tiêu đã xác định được quy định pháp luật có liên quan, tuy nhiên quy định pháp luật cần tiếp tục được hoàn thiện;


- Nhiệm vụ, giải pháp/mục tiêu chưa có cơ sở pháp lý để triển khai.


Lưu ý: Đối với các nhiệm vụ, giải pháp đã hoàn thành, các bộ, ngành, địa phương chỉ cần báo cáo “kết quả thực hiện nhiệm vụ” mà không cần đánh giá tại cột “cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ, giải pháp/mục tiêu”.
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